
Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

1 DH91400054 Kiều Thị Trung Bình D14_MT1TD  6.26 114 46 11 4 3 1 Không đạt

2 DH91400530 Nguyễn Trung Khang D14_MT1TD  6.43 114 45 11 5 5 Không đạt

3 DH91401230 Trương Quang Thạch D14_MT1TD  5.13 88 35 37 15 11 4 Không đạt

1 DH91400457 Nguyễn Xuân Hòa D15_MT1TD  6.48 118 47 6 3 3 Đạt X

1 DH91400538 Đoàn Trọng Khoa D14_MT2TT  5.52 90 36 34 14 9 5 Không đạt

2 DH91401180 Lê Thị Thương Thương D14_MT2TT  5.88 114 46 10 4 4 Không đạt

1 DH91500353 Lê Thị Thu Cẩm D15_MT2TT  5.59 97 40 27 10 8 2 Không đạt

2 DH91500562 Phạm Thị Kim Chi D15_MT2TT  5.53 86 35 38 15 11 4 Không đạt

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Design

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Khóa 2014

Khóa 2015

Chuyên ngành Tạo dáng sản phẩm

Khóa 2014

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

Khóa 2015

Chuyên ngành Thiết kế thời trang
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Design

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

3 DH91501146 Nguyễn Thị Khánh Ly D15_MT2TT  5.10 88 36 36 14 12 2 Không đạt

4 DH91502010 Tiêu Thị Ngọc Xuân D15_MT2TT  6.47 107 43 17 7 5 2 Không đạt

1 DH91200067 Đoàn Thanh Nam D12_MT3DH  5.61 112 42 23 10 5 5 Không đạt

1 DH91400518 Phan Hồng Khương D14_MT3DH  7.60 122 49 2 1 1 Đăng ký lại X

2 DH91400682 Nguyễn Huỳnh ái Mi D14_MT3DH  6.19 118 48 6 2 2 Đăng ký lại X

3 DH91400743 Phạm Tiến Nam D14_MT3DH  6.12 105 42 19 8 7 1 Không đạt

4 DH91400755 Lâm Thị Thanh Ngân D14_MT3DH  3.69 62 24 62 26 21 5 Không đạt

5 DH91401361 Lê Việt Toàn D14_MT3DH  5.33 101 40 23 10 10 Không đạt

6 DH91401477 Hồ Ngọc Trí D14_MT3DH  6.34 115 48 7 2 2 Đạt X

7 DH91401445 Trần Thị Thùy Trinh D14_MT3DH  5.66 120 48 4 2 2 Đăng ký lại X

8 DH91401517 Phan Bá Tuyên D14_MT3DH  6.07 122 49 2 1 1 Đăng ký lại X

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa

Khóa 2012

Khóa 2014
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Design

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

9 DH91401525 Nguyễn Thị Bích Tuyền D14_MT3DH  4.02 67 26 57 24 19 5 Không đạt

1 DH91502500 Nguyễn Minh Châu D15_MT3DH  4.48 79 31 45 19 10 9 Không đạt

2 DH91501147 Lê Thùy Lý Đoan D15_MT3DH  7.22 125 50 0 0 0 Đăng ký lại X

3 DH91502387 Phạm Mai Hân D15_MT3DH  6.60 118 47 6 3 2 1 Không đạt

4 DH91500048 Huỳnh Thị ánh Hồng D15_MT3DH  6.59 124 50 0 0 0 Đạt X

5 DH91501154 Lê Hồng Khanh D15_MT3DH  6.14 105 42 18 8 6 2 Không đạt

6 DH91501789 Lê Châu Anh Nguyên D15_MT3DH  7.04 119 48 5 2 1 1 Không đạt

7 DH91500792 Mạc Thanh Nhàn D15_MT3DH  6.02 110 44 14 6 3 3 Không đạt

8 DH91502495 Trịnh Thanh Sơn D15_MT3DH  7.03 121 49 3 1 1 Đạt X

9 DH91500047 Võ Hoài Diệu Thảo D15_MT3DH  6.72 124 50 0 0 0 Đạt X

10 DH91501156 Trần Thị Hạnh Thi D15_MT3DH  6.01 113 45 11 5 2 3 Không đạt

11 DH91501861 Lê Nguyễn Ngọc Trang D15_MT3DH  7.27 121 49 3 1 0 1 Không đạt

12 DH91501408 Trần Thị Mai Xuân D15_MT3DH  6.73 118 48 6 2 1 1 Không đạt

Khóa 2015
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Design

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

1 DH91400042 Nguyễn Trần Hồng Anh D14_MT4NT  6.46 113 44 10 5 1 4 Không đạt

2 DH91400009 Lê Anh Hồng Ân D14_MT4NT  6.03 101 39 22 10 5 5 Không đạt

3 DH91400517 Nguyễn Trung Khương D14_MT4NT  5.58 107 42 16 7 2 5 Không đạt

4 DH91400596 Nguyễn Thanh Lộc D14_MT4NT  5.24 96 37 27 12 11 1 Không đạt

5 DH91400702 Tào Quang Minh D14_MT4NT  5.42 91 35 32 14 9 5 Không đạt

6 DH91401397 Lê Nguyễn Thảo Trang D14_MT4NT  6.92 112 45 11 4 3 1 Không đạt

7 DH91401576 Nguyễn Bá Việt D14_MT4NT  5.45 97 37 26 12 7 5 Không đạt

1 DH91502012 Tống Thị Kim Anh D15_MT4NT  6.53 120 48 3 1 1 Đăng ký lại X

2 DH91502011 Lê Huỳnh Trọng Đạt D15_MT4NT  6.11 112 44 11 5 4 1 Không đạt

3 DH91501860 Nguyễn Đình Huy D15_MT4NT  4.80 67 25 56 24 17 7 Không đạt

4 DH91502149 Trần Nguyễn Hoàng Mai D15_MT4NT  6.55 117 46 6 3 1 2 Không đạt

Chuyên ngành Trang trí nội thất

Khóa 2014

Khóa 2015
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Design

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

5 DH91501153 Võ Hoàng Mẫn D15_MT4NT  5.55 99 39 24 10 6 4 Không đạt

6 DH91502496 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh D15_MT4NT  5.73 102 42 20 7 6 1 Không đạt

7 DH91502498 Trần Thị Thu Thảo D15_MT4NT  5.36 98 39 25 10 5 5 Không đạt

8 DH91501139 Phạm Thị Thùy Trang D15_MT4NT  6.59 120 48 3 1 1 Đạt X

9 DH91501947 Lê Thanh Trúc D15_MT4NT  6.04 107 42 16 7 3 4 Không đạt

10 DH91501404 Nguyễn Thị Hạ Vy D15_MT4NT  6.02 104 42 19 7 5 2 Không đạt

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 17/09/2019.

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào ThiNgô Lệ Thu

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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